
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH TÀI KHOẢN TƯ PHÁP – HỘ TỊCH CẤP QUYỀN KHAI THÁC CHỨC NĂNG  

TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 

(Kèm theo công văn số         / SKHCN-TTCĐS ngày   tháng    năm 2025 của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

1  Nguyễn Tiến Dũng ntdung.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Ba Sao, Huyện Cao Lãnh 

2  Lê Hoài Phong  Lhphong.hcl@dongthap.gov.vn  
UBND xã Bình Hàng Trung , Huyện Cao 

Lãnh 

3  Võ Thanh Tâm  Vttam.hcl@dongthap.gov.vn  
UBND xã Bình Hàng Trung , Huyện Cao 

Lãnh 

4  Nguyễn Thanh Niên ntnien.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã An Bình, Huyện Cao Lãnh 

5  Trần Thị Thi ttthi.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh 

6  Đào Văn Thái dvthai.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh 

7  Trần Thị Luôn ttluon.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

8  Trần Văn Duy tvduy.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Gáo Giồng, Huyện Cao Lãnh 

9  Phan Chí Linh pclinh.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh 

10  Võ Văn Phưa vvphua.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh 

11  Nguyễn Thanh Luân ntluan.hcl@dongthap.gov.vn UBND Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh 

12  Đặng Văn Na dvna.hcl@dongthap.gov.vn UBND Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh 

13  Lê Thị Yến Oanh ltyoanh.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh 

14  Nguyễn Hoàng Giang nhgiang.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh 

15  Võ Chí Hà vcha.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Xương, Huyện Cao Lãnh 

16  Bùi Thanh Nghĩnh btnghinh.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

17  Lê Hoài Phong lhphong.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh 

18  Võ Thanh Tâm vttam.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh 

19  Đặng Đức Thuận ddthuan.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh 

20  Trần Thị Kiều Diễm ttkdiem.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh 

21  Đàm Thị The dtthe.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh 

22  Cao Phi Công cpcong.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh 

23  Nguyễn Thị Phụng ntphung.hcl@dongthap.gov.vn Phòng Tư pháp, Huyện Cao Lãnh 

24  Giảng Thị Ngọc Nữ gtnnu.hct@dongthap.gov.vn UBND xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành 

25  Trần Thị Nhanh ttnhanh.hct@dongthap.gov.vn UBND xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

26  Nguyễn Hoàng Sơn Nhson.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú, Huyện Châu Thành 

27  Nguyễn Thị Huệ nthue.hct@dongthap.gov.vn 
UBND Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu 

Thành 

28   Trương Tuấn Thái ttthai.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Bình, Huyện Châu Thành 

29   Lê Quang lquang.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Bình, Huyện Châu Thành 

30  Nguyễn Thị Kim Xoa ntkxoa.hct@dongthap.gov.vn UBND xã An Hiệp, Huyện Châu Thành 

31  Nguyễn Văn Đồ nvdo.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành 

32  Nguyễn Thị Ánh Hồng ntahong.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành 

33  Huỳnh Thị Hồng Nhung hthnhung.hct@dongthap.gov.vn 
UBND xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu 

Thành 

34  Nguyễn Thị Hoàng Em nthem.hct@dongthap.gov.vn UBND xã An Khánh, Huyện Châu Thành 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

35  Nguyễn Nhựt Lam  nnlam.hct@dongthap.gov.vn UBND xã An Nhơn, Huyện Châu Thành 

36  Ngô Quốc Công Nqcong.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành 

37  Phạm Văn Minh Pvminh.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành 

38  Huỳnh Thị Kim Yến htkyen.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Long, Huyện Châu Thành 

39  Lê Thị Thanh Nhanh ttnhanh.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự 

40  Nguyễn Hồng Vân nhvan.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự 

41  Nguyễn Văn Sự nvsu.hhn@dongthap.gov UBND xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự 

42  Lê Tấn Hiền lthien.hhn@dongthap.gov UBND xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự 

43  Lê Thị Trúc Giang lttgiang.hhn@dongthap.gov.vn 
UBND xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng 

Ngự 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

44  Nguyễn Chí Hiếu nchieu.hhn@dongthap.gov.vn Phòng Tư pháp, Huyện Hồng Ngự 

45  Nguyễn Thị Thúy Loan nttloan.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự 

46  Đinh Xuân Diễm dxdiem.hlv@dongthap.gov.vn Phòng Tư pháp, Huyện Lai Vung 

47  Phan Thành Đạt ptdat.hlv@dongthap.gov.vn 

Bưu điện Huyện (Đề án chuyển giao các 

nhiệm vụ, dịch vụ Hành chính công), Huyện 

Lai Vung 

48  Đoàn Thanh Quang dtquang.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung 

49  Ngô Thị Bé Thi ntbthi.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung 

50  Nguyễn Thành Hữu nthuu.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung 

51  Ngô Văn Sử nvsu.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thành, Huyện Lai Vung 

52  Nguyễn Văn Hữu nvhuu.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Long, Huyện Lai Vung 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

53  Phan Hữu Nhân phnhan.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung 

54  Nguyễn Văn Phương nvphuong.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Định Hòa, Huyện Lai Vung 

55  Nguyễn Thị Yến Nguyệt ntynguyet.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phước, Huyện Lai Vung 

56  Nguyễn Hữu Nhiệm nhnhiem.xtt@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phước, Huyện Lai Vung 

57  Phạm Thanh Tùng pttung.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Long Thắng, Huyện Lai Vung 

58  Trần Thị Mỹ Tiên ttmtien.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Dương, Huyện Lai Vung 

59  Trương Thị Nhã Phương ttnphuong.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Thành, Huyện Lai Vung 

60  Nguyễn Thị Thùy Dung nttdung.hlv@dongthap.gov.vn UBND thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung 

61  Ngô Tấn Nghĩa ntnghia.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Long Hậu, Huyện Lai Vung 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

62  Trần Quang Thái tqthai.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Long Hậu, Huyện Lai Vung 

63  Nguyễn Thị Ngọc Yến ntnyen.hlvo@dongthap.gov.vn Phòng Tư pháp, Huyện Lấp Vò 

64  Nguyễn Khắc Lãm nklam.hlvo@dongthap.gov.vn Phòng Tư pháp, Huyện Lấp Vò 

65  Châu Hoàng Khanh chkhanh.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò 

66  Phạm Văn Hiệp Em pvhem.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò 

67  Nguyễn Ngọc Bình nnbinh.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò 

68  Phạm Bảo Quốc pbquoc.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Định Yên, Huyện Lấp Vò 

69  Huỳnh Văn Phương hvphuong.hlvo@dongthap.gov.vn UBND thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò 

70  Võ Hồng Khanh vhkhanh.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

71  Nguyễn Hoàng Phúc nhphuc1.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò 

72  Lê Thị Tố Anh lttanh.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò 

73  Nguyễn Thanh Hiền nthien.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò 

74  Cao Thị Tuyết cttuyet.hlvo@dongthap.gov.vn UBND Xã Định An, Huyện Lấp Vò 

75  Ngô Thị Quyền ngothiquyen.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò 

76  Mai Văn Hải mvhai.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò 

77  Nguyễn Hồng Huy nhhuy.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò 

78  Lê Văn Quân lvanquan.htn@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông 

79  Phạm Thành Tài pttai.htn@dongthap.gov.vn UBND xã An Long, Huyện Tam Nông 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

80  Đinh Thị Bảo Hà dtbha.htn@dongthap.gov.vn UBND xã An Long, Huyện Tam Nông 

81  Nguyễn Thị Bé Ngoan ntbngoan.hth@dongthap.gov.vn UBND xã An Phước, Huyện Tân Hồng 

82  Lâm Văn Sơn lvson.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng 

83  Lê Văn Sang lvsang.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng 

84  Huỳnh Thị Ngọc Mai htnmai.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng 

85  Võ Văn Công Trình vvctrinh.hth@dongthap.gov.vn UBND Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng 

86  Nguyễn Thị Bé Nhân ntbnhan.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng 

87  Nguyễn Văn Sua nvsua.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng 

88  Huỳnh Chí Bình hcbinh.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

89  Nguyễn Thị Gái ntgai.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng 

90  Huỳnh Văn Hận  hvhan.hth@dongthap.gov.vn Phòng tư pháp , Huyện Tân Hồng 

91  Đào Thanh Phụng dtphung.htb@dongthap.gov.vn Phòng Tư pháp, Huyện Thanh Bình 

92  Nguyễn Hồng Thái nhthai.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình 

93  Nguyễn Thị Trúc Giang nttgiang.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình 

94  Huỳnh Thị Thu Thủy httthuy.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình 

95  Nguyễn Thị Khánh Ly ntkly.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình 

96  Phan Thanh Phong ptphong.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình 

97  Đinh Văn Tâm dvtam.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

98  Phan Thị Ngọc Bích ptnbich.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Long, Huyện Thanh Bình 

99  Phạm Phước Phong ppphong.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình 

100  Lê Hữu Thống lhthong.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình 

101  Nguyễn Thị Hồng Hải nthhai.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình 

102  Văn Tiến Huân vthuan.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình 

103  Nguyễn Thị Thanh Thúy ntthanhthuy.htb@dongthap.gov.vn 
UBND Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh 

Bình 

104  Lê Tuấn Duy ltduy.htb@dongthap.gov.vn 
UBND Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh 

Bình 

105  Nguyễn Thanh Tuấn nttuan.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình 

106  Ung Văn Vũ uvvu.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

107  Lữ Phước Danh lpdanh.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Quới, Huyện Thanh Bình 

108  Lê Thị Thanh Thúy ltthanhthuy.htb@dongthap.gov.vn UBND xã An Phong, Huyện Thanh Bình 

109  Nguyễn Ngọc Nam nnnam.htb@dongthap.gov.vn UBND xã An Phong, Huyện Thanh Bình 

110  Trần Văn Hoàng tvhoang.htm@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười 

111  Phạm Thị Diễu ptdieu.htm@dongthap.g ov.vn UBND xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười 

112  Lê Minh Chơn lmchon.htm@dongthap.gov.vn UBND xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười 

113  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm.tpcl@dongthap.gov.vn Phòng Tư Pháp, Thành phố Cao Lãnh 

114  Phạm Thị Minh Hiếu ptmhieu@dongthap.gov.vn Phòng Tư Pháp, Thành phố Cao Lãnh 

115  Nguyễn Văn Nam nvnam.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường 1, Thành phố Cao Lãnh 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

116  Đỗ Văn Sáu dvsau.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường 3, Thành phố Cao Lãnh 

117  Trần Thị Thùy Trang ttthuytrang.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường 4, Thành phố Cao Lãnh 

118  Huỳnh Thanh Vinh htvinh.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường 6, Thành phố Cao Lãnh 

119  Lê Phước Nguyên lpnguyen.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh 

120  Cao Văn Ngọc cvngoc.tpcl@dongthap.gov.vn 
UBND Phường Hòa Thuận, Thành phố Cao 

Lãnh 

121  Lê Thị Thanh Thủy lttthuy.htb@dongthap.gov.vn 
UBND Phường Mỹ Ngãi, Thành phố Cao 

Lãnh 

122  Phạm Thùy Quyên ptquyen.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh 

123  Phan Thanh Hùng pthung.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh 

124  Nguyễn Thị Kiều Trang ntkieutrang.tpcl@dongthap.gov.vn 
UBND xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao 

Lãnh 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

125  Nguyễn Minh Trí nmtri.tpcl@dongthap.gov.vn 
UBND xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao 

Lãnh 

126  Lê Trường Giang ltgiang.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh 

127  Lê Thị Yến Nhi ltynhi.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh 

128  Đặng Vững Bền dvben.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh 

129  Hà Mỹ Trang hmtrang.txhn@dongthap.gov.vn Phòng Tư pháp, Thành phố Hồng Ngự 

130  Trần Văn Tuấn tvtuan.txhn@dongthap.gov.vn 
UBND Phường An Lộc, Thành phố Hồng 

Ngự 

131  Lý Tùng Chinh ltchinh.txhn@dongthap.gov.vn 
UBND Phường An Bình B, Thành phố Hồng 

Ngự 

132  Ngô Thị Luối ntluoi.txhn@dongthap.gov.vn 
UBND phường An Bình A, Thành phố Hồng 

Ngự 

133  Phan Quyền Khanh pqkhanh.txhn@dongthap.gov.vn  
UBND phường An Thạnh, Thành phố Hồng 

Ngự 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

134  Nguyễn Thị Mị ntmi.txhn@dongthap.gov.vn 
UBND phường An Thạnh, Thành phố Hồng 

Ngự 

135  Nguyễn Trung Hậu nthau.txhn@dongthap.gov.vn UBND phường An Lạc, Thành phố Hồng Ngự 

136  Nguyễn Văn Sal nvsal.txhn@donthap.gov.vn UBND xã Bình Thạnh, Thành phố Hồng Ngự 

137  Trần Văn Đà tvda.txhn@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hội, Thành phố Hồng Ngự 

138  Đặng Minh Chiến dmchien.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 1, Thành phố Sa Đéc 

139  Nguyễn Thị Thanh Quế nttque.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 1, Thành phố Sa Đéc 

140  Khưu Bình Bảo  kbbao.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 2 , Thành phố Sa Đéc 

141  Nguyễn Văn Sơn  nvson.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 2 , Thành phố Sa Đéc 

142  Nguyễn Thị Tài Linh  nttlinh.tpsd@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú Đông , Thành phố Sa Đéc 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

143  Đỗ Thị Bích Hà  dtbha.tpsd@dongt hap.gov.vn Phường 4, Thành phố Sa Đéc 

144  Huỳnh Thị Như Ý  htny.tpsd@dongthap.gov.vn UBND phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc 

145  Trần Thị Hồng Hoàng  tthhoang.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 3, Thành phố Sa Đéc 

146  Nguyễn Trọng Hiền  hiennt.tpsd@dongthap.gov.vn 
UBND xã Tân Khánh Đông , Thành phố Sa 

Đéc 

147  Trần Khoa  tkhoa.tpsd@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Quy Tây , Thành phố Sa Đéc 

148  Nguyễn Thị Ngọc Cẩm  ntncam.tpsd@dongthap.gov.vn 
UBND Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa 

Đéc 
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